
Phụ lục 1: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

 

 I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực  

hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

I Thủ tục hành chính ban hành mới 

1 
Để nghị việc sử dụng người 

chưa đủ 13 tuổi làm việc 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, 

tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công 

Không 

- Bộ Luật Lao động năm 2019; 

- Thông tư số 09/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2020 của 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ Luật Lao động về lao 

động chưa thành niên; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

LĐTBXH ngày 29/8/2023 sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trí khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội 



2 

 

trực tuyến – Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn). 

II Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

1 

Thủ tục giải quyết chế độ 

mai táng phí đối với thanh 

niên xung phong thời kỳ 

chống Pháp 

25 ngày làm 

việc, kể từ khi 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, 

tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp xã; 

- Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công 

trực tuyến – Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn). 

 

Không 

- Quyết định số 170/2008/QĐ-

TTg ngày 18/12/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ bảo 

hiểm y tế và trợ cấp mai táng 

đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ kháng chiến chống 

Pháp; 

- Thông tư số 24/2009/TT-

BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 170/2008/QĐ-

TTG ngày 18/12/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ bảo 

hiểm y tế và trợ cấp mai táng 

đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ kháng chiến chống 

Pháp; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

LĐTBXH ngày 29/8/2023 sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của các Thông tư, Thông tư liên 
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tịch có quy định đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trí khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 

2 

Thủ tục trợ cấp một lần đối 

với thanh niên xung phong 

đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ 

1. Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, 

tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp xã; 

- Qua hệ thống bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công 

trực tuyến – Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn). 

Không 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-

TTg ngày 27/7/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về 

chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLT-LĐTBXH-

BNV-BTC ngày 16/4/2012 của 

liên Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện 

chế độ trợ cấp đối với thanh 

niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến 

theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính 
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phủ; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

LĐTBXH ngày 29/8/2023 sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trí khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 

3 

Thủ tục trợ cấp hàng tháng 

đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến 

25 ngày làm 

việc, kể từ khi 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, 

tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp xã; 

- Qua hệ thống bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công 

trực tuyến – Hệ thống một cửa điện tử 

Không 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-

TTg ngày 27/7/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về 

chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLT-LĐTBXH-

BNV-BTC ngày 16/4/2012 của 

liên Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện 

chế độ trợ cấp đối với thanh 
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tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn). 
niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến 

theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

LĐTBXH ngày 29/8/2023 sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trí khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 
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